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PHẦN I.TRẮC NGHIỆM  (4,0 điểm)

Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi

Câu 1: Xã hội phong kiến châu Âu gồm hai giai cấp cơ bản nào?

A. Địa chủ và nông dân.             B. Chủ nô và nô lệ

C. Lãnh chúa và nông nô           D. Tư sản và nông dân.

Câu 2: Ai là người tìm ra Châu Mĩ?

A.Va-xcô-đơ Ga-ma   B. Cô-lôm-bô     C. Ma-gien-lăng            D. Đi-a-xơ  

 Câu 3:  Đại diện tiêu biểu trong lĩnh vực hội họa của phong trào văn hóa Phục hưng là?

  A. Ga - li - lê.         B. Sếch – xpia        C.Bru - nô        D. Lê-ô-na đờ Vanh-xi.

Câu 4: Tôn giáo mới nào được ra đời trong phong trào cải cách tôn giáo?

A. Đạo Hồi       B. Đạo Tin Lành     C.Đạo Do Thái      D. Đạo Kito

Câu 5: Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ở Trung Quốc đã trải qua các vương triều nào?

A. Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh.

B. Đường, Ngũ đại - Thập quốc, Tống, Nguyên, Minh, Thanh.

C. Đường, Nguyên, Minh, Thanh.

D. Đường, Tống, Minh, Thanh.

Câu 6: Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX Trung Quốc phát triểm thịnh vượng nhất dưới vương triều nào?

A. Nguyên.                        B. Minh.                      C. Đường.                         D. Thanh.

Câu 7: Vương triều Thanh ở Trung Quốc được thành lập vào thời gian nào?

A. Năm 1271                    B. Năm 1279               C. Năm 1368                    D. Năm 1644                       

Câu 8: Nhà Đường đã áp dụng chế độ gì trong lĩnh vực nông nghiệp?

A. chế độ quân điền.                                           B. phát canh thu tô.

C. chế độ lĩnh canh.                                            D. chế độ trọng nông.

Câu 9: Châu Âu ngăn cách với châu Á bởi dãy núi nào
A. Cac-pat      B.U-ran        C.An-pơ       D.Hi-ma-lay-a

Câu 10: Thực vật chủ yếu ở đới lạnh của châu Âu là:
A. thảo nguyên   B. rừng lá rộng          C. rêu và địa y     D.rừng lá kim

Câu 11: Già hóa dân số đang làm cho nhiều nước châu Âu rơi vào tình trạng:

A. khó khăn trong giải quyết việc làm     B. dư thừa lao động       
C.chất lượng cuộc sống thấp                  D. thiếu hụt lao động       
Câu 12: Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm

A.mức độ đô thị hóa thấp     B.chủ yếu là đô thị hóa tự phát

C.mức độ đô thị hóa cao       D. tỉ lệ dân thành thị thấp

Câu 13: Lãnh thổ châu Á trải dài trong khoảng từ

A. vòng cực Bắc đến vòng cực Nam.          B. vùng cực Bắc đến khoảng 10°N.       
C. chí tuyến Bắc đến vòng cực Nam.           D. vùng cực Bắc đến khoảng 20°N. 
Câu 14: Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 

A. núi , cao nguyên và sơn nguyên.              B. vùng đồi núi thấp.

C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.             D. đồng bằng nhỏ hẹp

Câu 15: Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á

A. Côn Luân       B. Thiên Sơn    C. Cap-ca      D. Hi-ma-lay-a    
Câu 16: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

A. các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa

B. các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải

C. các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa

D. các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

    Câu 1 (1,5 điểm), trình bày đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu?
Câu 2 (1,5 điểm)
a.Em hãy trình bày những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI?

b. Liên hệ tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay?

Câu 3 ( 1,5đ) Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu?
Câu 4 (1,5 đ)

a. Trình bày giải pháp để cải tạo và bảo vệ nguồn nước ở châu Âu?

b.Nêu hiểu biết của em về mối quan hệ giữa Việt Nam và EU?
----------------------------------Hết----------------------------------
